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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:          /2026/TT-BKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

	[bookmark: _GoBack]DỰ THẢO


THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN 
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ

	
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
	Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
	Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ;
[bookmark: chuong_1]Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2025 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN
1. Bãi bỏ khoản 10 Điều 2.
2. Bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
 “3. Cơ quan thực hiện báo cáo có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin, dữ liệu báo cáo trên Hệ thống trước khi phê duyệt và gửi báo cáo; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và kịp thời của thông tin, dữ liệu báo cáo; bảo đảm sự phù hợp giữa thông tin, dữ liệu báo cáo với thông tin, dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Trường hợp phát hiện thông tin, số liệu trong báo cáo đã được phê duyệt và gửi trên Hệ thống có sai sót, cơ quan thực hiện báo cáo có trách nhiệm kịp thời đề nghị cơ quan quản lý Hệ thống mở lại kỳ báo cáo để điều chỉnh, bổ sung, đính chính và gửi lại báo cáo theo quy định.”
Điều 2. Thay thế Phụ lục I và một số biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN
1. Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thay thế các biểu mẫu sau đây tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN bằng các Biểu mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm các Biểu mẫu sau: 01.1/NCKH, 01.4/CGCN, 01.5/TTKHCN, 02.1/TĐCN, 02.2/TĐCN, 05.1/TCKHCN, 05.5/DNTLDASXCNC, 05.9/HDNC&PTCNC, 05.10/HDCSUTCNC, 05.12/ĐGTĐCN, 05.13/LTĐMCN, 06.4/TLDN, 07.1/VT, 07.2/VT, 07.3/VT, 07.4/VT, 08.1/TSVT, 09.1/CTĐT, 10.2/SHTT, 10.3/SHTT, 18.1/KP, 18.2/KP, 19.2/CCTC, 19.4/HTCN và 20.1/BC. 
Thay thế Biểu số 07.6/VT và Biểu số 07.7/VT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN bằng Biểu số 07.5/VT và Biểu số 07.6/VT tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Bãi bỏ một số biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN
1. Bãi bỏ Biểu số 02.3/TĐNV - Tình hình thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
[bookmark: bieumau_ms_15_1_pl1]2. Bãi bỏ Biểu số 07.5/VT - Báo cáo số liệu và tình hình khai thác, sử dụng mã, số viễn thông.
3. Bãi bỏ Biểu số 15.1/KTCL - Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương.
[bookmark: bieumau_ms_15_2_pl1]4. Bãi bỏ Biểu số 15.2/KTCL - Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ, ngành.
[bookmark: bieumau_ms_15_3_pl1][bookmark: bieumau_ms_15_4_pl1]5. Bãi bỏ Biểu số 15.3/ĐGSPH - Tình hình chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
6. Biểu số 15.4/KTCL  - Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp. 
[bookmark: bieumau_ms_11_2_pl1]7. Biểu số 11.2/ĐGSPH - Tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy.
Điều 4. Bổ sung một số biểu mẫu tại Phụ lục II Thông tư này
Bổ sung một số biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm:
1. Biểu số 01.4b/CGCN - Kết quả hoạt động chấp thuận, cấp phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao.
2. Biểu số 01.6/ĐGKHCNĐMST - Kết quả, hiệu quả và tác động của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Biểu số 01.7/TTCGCN - Tiếp nhận thông tin về hoạt động chuyển giao công nghệ.
4. Biểu số 02.3/TĐCNĐT - Tình hình thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc thù.
5. Biểu số 05.15/TTKHCN - Tình hình phát triển tổ chức trung gian và sàn giao dịch khoa học và công nghệ.
6. Biểu số 05.16/HTĐMST - Kết quả hỗ trợ phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo.
7. Biểu số 19.5/ĐGTC - Kết quả đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
8. Biểu số 20.3/BCKT1 - Báo cáo hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, áp dụng đối với đơn vị quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương;
9. Biểu số 20.4/BCKT1 - Báo cáo hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, áp dụng đối với doanh nghiệp được chỉ định.
	Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2026.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Đại học quốc gia; Ban Quản lý Khu công nghệ cao;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, VP.
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